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Họ và tên người được cấp 

giấy GCN/đủ điều kiện 

cấp GCN

Họ và tên người đang sử 

dụng/được ủy quyền theo 

quy định pháp luật

Địa chỉ khu đất 

thu hồi 

Tờ bản 

đồ số
Số thửa

Diện tích 

đo vẽ

(m2)

DT thu hồi

(m2)

DT còn lại

(m2)

Loại 

đất
Ghi chú

1
Hộ ông Đỗ Văn Bẩy, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Ông Đỗ Văn Bẩy, thôn Bến 

Huyện, xã Nam Dương

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
19 422 3.027,7 235,9 2.791,8 CLN

Thu hồi diện tích 235,9 m2, thửa 422, tờ bản đồ số 19, đất CLN  của GCN số CH 

03646 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

2

Ông Diệp Văn Tư vợ là Đỗ 

Thị Sáu, thôn Bến Huyện, 

xã Nam Dương

Ông Diệp Văn Tư vợ là Đỗ 

Thị Sáu, thôn Bến Huyện, 

xã Nam Dương

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
19 438 374,3 3,8 370,5 LUC

Thu hồi diện tích 3,8 m2, thửa 438, tờ bản đồ số 19,  đất lúa chưa được cấp GCN, sử 

dụng ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm đất công; đủ điều kiện cấp GCN 

đất lúa.

3
Ông Diệp Văn Dương, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Ông Diệp Văn Dương, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
19 433 665,7 665,7 0,0 LUC

Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 665,7 m2, thửa 433, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH03645 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

828 290,7 290,7 0,0 LUC

Thu hồi hết diện tích  250,7m2, thửa 828, tờ bản đồ số 19, đất lúa của GCN số 

CH03421 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017. Diện tích 40 m2 tăng so 

với giấy chứng nhận sử dụng ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm đất công; 

đủ điều kiện cấp GCN, đủ điều kiện bồi thường là đất lúa

482 345,3 345,3 0,0 LUC
Thu hồi hết diện tích  345,3m2, thửa 482, tờ bản đồ số 19, đất lúa của GCN số 

CH03421 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

456 312,1 312,1 0,0 LUC
Thu hồi hết diện tích  312,1m2, thửa 456, tờ bản đồ số 19, đất lúa của GCN số 

CH03421 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

455 202,7 202,7 0,0 LUC
Thu hồi hết diện tích  202,7m2, thửa 455, tờ bản đồ số 19, đất lúa của GCN số 

CH03421 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

435 205,4 205,4 0,0 LUC
Thu hồi hết diện tích  205,4m2, thửa 435, tờ bản đồ số 19, đất lúa của GCN số 

CH03421 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
453 739,2 739,2 0,0 LUC

Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 739,2 m2, thửa 453, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH 03626 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
454 290,1 290,1 0,0 LUC

Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 290,1 m2, thửa 454, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH 03626 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

6

Hộ ông Leo Văn Thịnh, 

thôn Bến Huyện, xã Nam 

Dương

Ông Leo Văn Thịnh, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương
19 496 1.166,5 1.166,5 0,0 LUC

Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 1166,5 m2, thửa 496, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH 03388 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

498 363,0 363,0 0,0 LUC
Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 363 m2, thửa 498, tờ bản đồ số 19, của GCN số CS 

05302 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 14/5/2020.

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
499 280,6 280,6 0,0 LUC

Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 280,6 m2, thửa 499, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH 03575 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

Ông Hoàng Văn Trung, 

thôn Bến Huyện, xã Nam 

Dương

Bà Lưu Thị Xuân, thôn Bến 

Huyện, xã Nam Dương

5

7

Ông Hoàng Văn Trung, 

thôn Bến Huyện, xã Nam 

Dương

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN: HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ KHU DÂN CƯ XÃ NAM DƯƠNG,

 HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG (GIAI ĐOẠN II, ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày                   tháng                    năm 2024 của UBND huyện Lục Ngạn)

Địa chỉ khu đất thu hồi: thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn

4

Bà Lưu Thị Xuân, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
19

Ông Hoàng Văn Thàm, 

thôn Bến Huyện, xã Nam 

Dương

19

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương

19

Hộ ông Hoàng Văn Thàm, 

thôn Bến Huyện, xã Nam 

Dương



8

Ông Nguyễn Văn Nhất, 

thôn Bến Huyện, xã Nam 

Dương

Ông Nguyễn Văn Nhất, 

thôn Bến Huyện, xã Nam 

Dương

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
19 497 437,6 437,6 0,0 LUC

Thu hồi hết thửa đất lúa diện tích 437,6 m2, thửa 497, tờ bản đồ số 19, chưa được cấp 

GCN, sử dụng ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm đất công; đủ điều kiện 

cấp GCN đất lúa.

554 590,4 590,4 0,0 LUC
Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 590,4 m2, thửa 554, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH 03534 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

560 92,7 92,7 0,0 LUC
Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 92,7 m2, thửa 560, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH 03338 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

533 661,2 661,2 0,0 LUC
Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 661,2 m2, thửa 533, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH 03338 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

478 331,8 331,8 0,0 LUC
Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 331,8 m2, thửa 478, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH 03338 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

10
Hộ ông Diệp Văn Sáng, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Ông Trần Văn Bình, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
19 515 367,6 367,6 0,0 LUC

Thu hồi hết thửa đất lúa, diện tích 367,6 m2, thửa 515, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH 03548 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

11
Hộ ông Leo Văn Sơn, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Ông Leo Văn Sơn, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
19 741 129,5 129,5 0,0 LUC

Thu hồi hết 129,5 m2, thửa 741, tờ bản đồ số 19, đất lúa, chưa được cấp GCN, gia 

đình sử dụng ổn định không tranh chấp không lấn chiếm, đủ điều kiện bồi thường đất 

lúa.

12
Hộ ông Diệp Cảnh Sinh, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Bà Trình Thị Vòng, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
19 552 220,1 220,1 0,0 CLN

Thu hồi hết thửa đất CLN, diện tích 220,1 m2, thửa552, tờ bản đồ số 19, của GCN số 

CH03631 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017.

13
Hộ ông Diệp Văn Hai, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Ông Diệp Văn Hai, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương
19 609 2.038,7 2.038,7 0,0 CLN

Thu hồi hết thửa đất CLN diện tích 467,4 m2, thửa 609, tờ bản đồ số 19, của GCN 

sốCH 03657 do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 25/10/2017. Diện tích 1.570,9m2 

tăng so với giấy chứng nhận sử dụng ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm đất 

công; đủ điều kiện cấp GCN, đủ điều kiện bồi thường là đất CLN

13.132,9 9.970,6 3.162,3

9

Tổng

Thôn Bến Huyện, xã 

Nam Dương

Ông Trần Văn Bình, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương

Ông Trần Văn Bình, thôn 

Bến Huyện, xã Nam Dương
19
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